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1 Thư viện

-Tổng số sách trong thư viện 1000 Bản 622 612 54,55 592 109,1

   Trong đó : sách bổ sung mới 1000 Bản 22 12 54,55 11 109,1

-Tổng lượt bạn đọc trong năm Lượt/năm 500 255 51,00 250 102,0

2 Di tích, bảo tồn, bảo tàng

-Số di tích được xếp hạng Di tích 29 20

Trong đó: Số di tích được công 
nhận mới

Di tích 7
Đang trình 

UBND tỉnh

Đang trình 

UBND tỉnh

-Tổng số di tích được tu bổ, tôn 

tạo
Di tích 1 - - - -

Tổng số hiện vật trong Bảo tàng 
tỉnh và Bảo tàng HCM

Hiện vật 10425 - - - -

Trong đó: Hiện vật sưu tầm mới 70
Đang khảo 

sát, sưu tầm

Đang khảo 

sát, sưu tầm
- -

3
Thông tin, chiếu bóng (Nhà hát 
Đam San)

-Số buổi phục vụ thông tin lưu 
động

Buổi 130 52 40,0 60 86,7

-Chiếu bóng lưu động phục vụ 
xã, làng vùng sâu vùng xa

Buổi chiếu 336 170 50,6 120 141,7

4
Nghệ thuật chuyên nghiệp 

(Nhà hát Đam San) Buổi
130 69 53,1 62 111,29

-Số buổi biểu diễn nghệ thuật 
phục vụ đồng bào ở cơ sở Buổi

115 51 44,3 43 118,60

-Số buổi biểu diễn nghệ thuật 
phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn 

và nhiệm vụ đột xuất
Buổi 15 18 120,0 19 94,74

5 Nâng cao đời sống văn hóa

-Số xã phường có nhà văn hóa, 

thư viện
Xã,phường, Thị 

trấn 70 - - - -

-Tỷ lệ gia đình được công nhận 
GĐVH % 83 - - - -

-Tỷ lệ thôn, làng, TDP được công 
nhận đạt chuẩn văn hóa quốc gia

% 78 - - - -
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Phụ lục 1:  

Các chỉ tiêu này thực hiện vào quý IV - 2019
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6 Thể dục thể thao  

Tổng số giải thi đấu tại tỉnh Giải 19 7 36,8 8 87,5

Tổng số giải tham gia thi đấu khu 
vực và toàn quốc Giải 28 14 50,0 11 127,3

Tỷ lệ dân số tham gia tập luyện 

TDTT thường xuyên % 32,5 32,5 100,0 32,0 101,6

Tỷ lệ gia đình tham gia tập luyện 
TDTT thường xuyên % 24,7 24,7 100,0 24,4 101,2
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